
STT
Nhóm 
vật liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng
Đơn vị 

tính
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú Khu vực 1

1
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 4 cánh mở quay. Khung nhôm 
hệ Xingfa ALUMEN 2mm (6063-T5) 
hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,Kính 
trắng cường lực 8mm; bao gồm Phụ 
kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

3200*3000

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.360.000

2
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 4 cánh mở quay. Khung nhôm 
hệ Xingfa ALUMEN 1.4mm (6063-
T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng . Kính trắng cường lực 8mm; bao 
gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

3200*3000 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.120.000

3
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 4 cánh mở quay. Khung nhôm 
hệ Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-
T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng . Kính trắng cường lực 8mm; bao 
gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2019

3200*3000 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.940.000

4
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong  dùng 
nhôm Xingfa ALUMEN 2mm (6063-
T5) hệ55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng. Kính trắng 8 ly cường lực. bao 
gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

900*2600

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.240.000

5
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong  dùng 
nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm (6063-
T5) hệ55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng. Kính trắng 8 ly cường lực. bao 
gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

900*2600 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.000.000

6
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 1 cánh mở quay vào trong  dùng 
nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-
T5) hệ55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng. Kính trắng 8 ly cường lực. bao 
gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2019

900*2600 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.820.000

PHỤ LỤC 17
Công bố giá sản phẩm cửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Đính kèm: Thông báo số                  /TB-SXD-KTVLXD ngày         /8/2026 của Sở Xây dựng)

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*)
Ghi chú: Khu vực 1 (TPHCM sau sáp nhập)



7
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài dùng 
nhôm Xingfa ALUMEN 2mm(6063-
T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng. Kính trắng 8 ly cường lực ,bao 
gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1400*2600

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.240.000

8
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài dùng 
nhôm Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-
T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng. Kính trắng 8 ly cường lực ,bao 
gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2019

1400*2600 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.000.000

9
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 2 cánh mở quay ra ngoài dùng 
nhôm Xingfa ALUMEN 1.2mm(6063-
T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng. Kính trắng 8 ly cường lực ,bao 
gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2020

1400*2600 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.820.000

10
Vật 
liệu 
khác

Vách kính cố định dùng khung nhôm 
Xingfa ALUMEN 1.4mm (6063-T5) 
hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng. Kính trắng 8 ly cường lực

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

2100*5000

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.180.000

11
Vật 
liệu 
khác

Vách kính cố định dùng khung nhôm 
Xingfa ALUMEN 1.2mm (6063-T5) 
hệ 55, sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn, 
bóng. Kính trắng 8 ly cường lực

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2019

2100*5000 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.940.000

12
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm 
Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-T5) hệ 
55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. 
Kính trắng 8 ly cường lực,bao gồm phụ 
kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1400*1800 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.916.000

13
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm 
Xingfa ALUMEN 1.2mm(6063-T5) hệ 
55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. 
Kính trắng 8 ly cường lực,bao gồm phụ 
kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1400*1800

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.760.000

14
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm 
Xingfa ALUMEN 1.4mm(6063-T5) hệ 
55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. 
Kính trắng 8 ly cường lực, bao gồm 
phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

2400*1800 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.916.000



15
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm 
Xingfa ALUMEN1.2mm (6063-T5) hệ 
55 sơn tĩnh điện, sơn bột nhẵn,bóng. 
Kính trắng 8 ly cường lực, bao gồm 
phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

2400*1800 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.760.000

16
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính 
suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 
1.4mm(6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, 
sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly 
cường lực,bao gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1400*1800

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.880.000

17
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài kính 
suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 
1.2mm(6063-T5) hệ 55, sơn tĩnh điện, 
sơn bột nhẵn, bóng. Kính trắng 8 ly 
cường lực,bao gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1400*1800 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.640.000

18
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính 
suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 
1.4mm(6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, 
sơn bột nhẵn,bóng . Kính trắng  8 ly 
cường lực bao gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

700*1800 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.880.000

19
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài kính 
suốt dùng nhôm Xingfa ALUMEN 
1.2mm (6063-T5)hệ 55, sơn tĩnh điện, 
sơn bột nhẵn,bóng. Kính trắng  8 ly 
cường lực bao gồm Phụ kiện đồng bộ.

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

700*1800 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.640.000

20
Vật 
liệu 
khác

Vách mặt dựng lộ, đố kính nổi,cố định  
nhôm Xingfa ALUMEN (6063-T5)hệ 
65 (65*77*2.5mm), sơn tĩnh điện, sơn 
bột nhẵn, bóng. Kính trắng 12 ly cường 
lực

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

2500*3500 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.716.400

21
Vật 
liệu 
khác

Vách mặt dựng lộ đố kính nổi cố định  
nhôm Xingfa ALUMEN(6063-T5)hệ 
65 (65*120*2.5mm), sơn tĩnh điện, sơn 
bột nhẵn, bóng. Kính trắng 12 ly cường 
lực

đ/m2

TCVN197-
1:2014 

QCVN16 -
2019/BXD

2500*3500 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
4.220.400

22
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 4 cánh  kính suốt nhôm sơn tĩnh 
điện (6063-T5 ) ALUMEN *1.2mm hệ 
1000 - 3cm kính 8mm cường lực + Phụ 
kiện đồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

300*100

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.940.000



23
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi 2 cánh mẹ bồng con kính suốt 
nhôm sơn tĩnh điện (6063-T5 ) 
ALUMEN *1.2mm  hệ 1000 - 3cm 
kính 8mm cường lực + Phụ kiện đồng 
bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

300*100

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.880.000

24
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi mở 2 cánh  kính suốt nhôm sơn 
tĩnh điện (6063-T5 ) ALUMEN 
*1.2mm hệ
1000 - 3cm kính 8mm cường lực + Phụ 
kiện đồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

300*1000 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.760.000

25
Vật 
liệu 
khác

Cửa đi mở 1 cánh  kính suốt nhôm sơn 
tĩnh điện (6063-T5 ) ALUMEN 
*1.2mm hệ
1000 - 3 cm kính 8mm cường lực + 
Phụ kiện đồng bộ

đ/m2 

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

300*1000

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.700.000

26
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm 
ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn 
tĩnh điện,Kính trắng 5mm cường lực. 
Phụ kiệnđồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

220*760 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.280.000

27
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm 
ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn 
tĩnh điện,Kính trắng 8mm cường lực. 
Phụ kiệnđồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

220*760

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.632.800

28
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm 
ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn 
tĩnh điện. Kính trắng 5mm cường lực. 
Phụ kiện đồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

220*760 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.280.000

29
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 4 cánh mở trượt dùng nhôm 
ALUMEN (6063-T5) hệ 76(24) sơn 
tĩnh điện. Kính trắng 8mm cường lực. 
Phụ kiện đồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

220*760

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.546.400

30
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 2 cánh  nhôm RMAX sơn 
tĩnh điện (6063-T5) hệ 188 kính 5mm 
cường lực + Phụ kiện đồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

350*1000

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.910.000



31
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 2 cánh  nhôm RMAX  sơn 
tĩnh điện (6063-T5) hệ 188 kính 8mm 
cường lực + Phụ kiện đồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

350*1000 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
3.117.600

32
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm 
ALUMEN (6063-T5) hệ 898 sơn tĩnh 
điện,Kính trắng 8mm cường lực. Phụ 
kiệnđồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

400*890 VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.100.000

33
Vật 
liệu 
khác

Cửa sổ lùa 2 cánh mở trượt dùng nhôm 
ALUMEN (6063-T5) hệ 898 sơn tĩnh 
điện,Kính trắng 5mm cường lực. Phụ 
kiệnđồng bộ

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

400*890

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
1.920.000

34
Vật 
liệu 
khác

Song  bảo vệ nhôm hình bầu dục 20 * 
30 *1,5 mm ,khung bao 22 * 32 *1,5 
mm nhôm ALUMEN (6063-T5) sơn 
tĩnh điện

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1200*1500

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
1.080.000

35
Vật 
liệu 
khác

Song  bảo vệ nhôm Ống tròn D 22 dày 
1,4 mm,khung bao hộp 22*32*1,5mm 
nhôm ALUMEN (6063-T5) sơn tĩnh 
điện

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1200*1500

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
1.200.000

36
Vật 
liệu 
khác

Lam nhôm lá liễu ALUMEN 120 * 
1mm ,góc nghiêng 30 độ  5 lá / 1m2( 
bao gồm khung giá đở nhôm 
ALUMEN hộp 44*76)

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1200*3000

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.220.000

37
Vật 
liệu 
khác

Lam nhôm lá liễu ALUMEN 150 * 
1,1mm ,góc nghiêng 30 độ  5 lá / 1m2( 
bao gồm khung giá đở nhôm 
ALUMEN hộp 44*76)

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1200*3000

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.640.000



38
Vật 
liệu 
khác

Lam nhôm chắn nắng chử Z -  
ALUMEN 132Z * 1,5mm - 5 lá / 1m2 
(bao gồm khung giá đở nhôm 
ALUMEN hộp 44*76)

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1200*3000

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
2.760.000

39
Vật 
liệu 
khác

Lam nhôm chắn nắng chử Z -  
ALUMEN 132S * 0.06mm - 5 lá / 1m2 
(bao gồm khung giá đở nhôm 
ALUMEN hộp 44*76)

đ/m2

TCVN12513-
2:2018 

TCVN12513-
7:2018

1200*3000

 CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG 
MẠI 125 - 424 
THỐNG NHẤT, 
PHƯỜNG TAM 
THẮNG, TPHCM         
     ĐT 0705 125 125

VN
Khả năng cung cấp theo yêu 

cầu của khách hàng
Bao gồm vận 

chuyển
1.260.000

40
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 
cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.140.000

41
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 
cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.8 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.090.000

42
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 
cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.4 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.920.000

43
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 
cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.2 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.810.000

44
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-
55, khung bao 100, kèm chia đố giữa / 
ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.630.000

45
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-
55, khung bao 100, kèm chia đố giữa / 
ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.4 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.300.000



46
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 
2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.500.000

47
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 
2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.4 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.140.000

48
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh – khung bao 
3 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.670.000

49
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh / 3 cánh / 4 cánh / 6 
cánh, 2 ray, hệ NS-95Plus, kèm ô cố 
định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.6-
1.7 mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.190.000

50
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh 
/ 6 cánh, hệ NS-XL60

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.8 - 
2.8 mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.170.000

51
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát 
cạnh NS-VC55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.0 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.760.000

52
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
55, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.450.000

53
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
55, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.310.000



54
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
55, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.450.000

55
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
55, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.310.000

56
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 
Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đố giữa / 
ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.0 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.090.000

57
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ 
NS-55, kèm chia đố giữa / ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.810.000

58
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ 
NS-55, kèm chia đố giữa / ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.710.000

59
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ xếp gấp lên 2 cánh, hệ NS-
XL60

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.8 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

3.700.000

60
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ trượt thẳng đứng, hệ NS-55 Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.850.000

61
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
Lux AD65, kèm chia đố giữa / ô cố 
định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 8 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

4.920.000



62
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh, 2 ray, hệ 
NS-Lux AS108, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 8 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

4.460.000

63
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh, 3 ray, hệ 
NS-Lux AS108, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 8 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

4.870.000

64
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 
cánh, hệ NS-Lux AF80

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.8 - 
2.0 mm. 
- Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 8 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

5.430.000

65
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
Lux AW65, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 8 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

4.580.000

66
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 
2 ray, hệ NS-Lux AW76

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 8 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

3.980.000

67
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
700, kèm ô cố định / kính suốt

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  T-0.9 
mm, 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

1.990.000

68
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
700, kèm ô cố định / kính suốt

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 - 
1.4mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.180.000

69
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
700, kèm ô cố định / chia đố chứa lamri

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  T-0.9 
mm, 
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.300.000



70
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
700, kèm ô cố định / chia đố chứa lamri

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 - 
1.4mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.410.000

71
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
1000, kèm ô cố định / kính suốt

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.0 - 
1.1mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.310.000

72
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
1000, kèm ô cố định / kính suốt

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 - 
1.4mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.560.000

73
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 
1000, kèm ô cố định / chia đố chứa 
lamri

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.0 - 
1.1mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.540.000

74
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 
1000, kèm ô cố định / chia đố chứa 
lamri

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 - 
1.4mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.690.000

75
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 888, 
kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.0 - 
1.1mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.230.000

76
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 188, 
kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.0 - 
1.2mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.200.000

77
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
380, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.800.000



78
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
380, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.0 
mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.530.000

79
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
838, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.830.000

80
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
838, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.830.000

81
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
1038, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 - 
1.3mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.850.000

82
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
1038, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 - 
1.3mm.
Kính trắng cường 
lực Sado/PFG/ 
tương đương dày 5 
mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.850.000

83
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 
cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.230.000

84
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 
cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.8 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.190.000

85
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 
cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.4 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.020.000



86
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh / 4 
cánh, hệ NS-55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.2 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.910.000

87
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-
55, khung bao 100, kèm chia đố giữa / 
ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.710.000

88
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 2 cánh / 4 cánh, hệ NS-
55, khung bao 100, kèm chia đố giữa / 
ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.380.000

89
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 
2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.690.000

90
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 
2 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.4 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.260.000

91
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh – khung bao 
3 ray, hệ NS-93, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.800.000

92
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh / 3 cánh / 4 cánh / 6 
cánh, 2 ray, hệ NS-95Plus, kèm ô cố 
định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.6-
1.7 mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.350.000

93
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh 
/ 6 cánh, hệ NS-XL60

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.8 - 
2.8 mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.240.000



94
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ Vát 
cạnh NS-VC55, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.840.000

95
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
55, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.550.000

96
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
55, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.400.000

97
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
55, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.550.000

98
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
55, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.400.000

99
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 
Vát cạnh NS-VC55, kèm chia đố giữa / 
ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.0 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

3.130.000

100
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ 
NS-55, kèm chia đố giữa / ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.890.000

101
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 1 cánh / 2 cánh / 4 cánh, hệ 
NS-55, kèm chia đố giữa / ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: Kinlong/ 

Draho/ tương 
đương

2.790.000



102
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ xếp gấp lên 2 cánh, hệ NS-
XL60

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm 1.8 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
10.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

3.800.000

103
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ trượt thẳng đứng, hệ NS-TC55 Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm 1.2 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
10.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.950.000

104
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
Lux AD65, kèm chia đố giữa / ô cố 
định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
8.76 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

5.190.000

105
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh / 4 cánh, 2 ray, hệ 
NS-Lux AS108, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
8.76 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

4.820.000

106
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi lùa 3 cánh / 6 cánh, 3 ray, hệ 
NS-Lux AS108, kèm chia đố giữa / ô 
cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 2.0 
mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
8.76 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

5.210.000

107
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa xếp lùa 3 cánh / 4 cánh / 5 cánh / 6 
cánh, hệ NS-Lux AF80

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

- Độ dày nhôm 1.8 - 
2.0 mm. 
- Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
8.76 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

5.740.000

108
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
Lux AW65, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
8.76 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

4.870.000

109
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh – khung bao 
2 ray, hệ NS-Lux AW76

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.4 
mm. 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
8.76 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

Phụ kiện tiêu 
chuẩn: 

Cmech/Bogo/ 
Tương đương

4.300.000



110
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
700, kèm ô cố định / kính suốt

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  0.9 
mm, 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.110.000

111
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
700, kèm ô cố định / kính suốt

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm 1.2-
1.4 mm, 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.300.000

112
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
700, kèm ô cố định / chia đố chứa lamri

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  T-0.9 
mm, 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.380.000

113
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
700, kèm ô cố định / chia đố chứa lamri

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm 1.2-
1.4 mm, 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.490.000

114
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
1000, kèm ô cố định / kính suốt

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm 1.0-
1.1 mm, 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.420.000

115
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
1000, kèm ô cố định / kính suốt

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2-
1.4 mm, 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.660.000

116
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 
1000, kèm ô cố định / chia đố chứa 
lamri

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm 1.0-
1.1 mm, 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.610.000

117
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa đi mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ 
1000, kèm ô cố định / chia đố chứa 
lamri

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2-
1.4 mm, 
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.760.000



118
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 888, 
kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.1 
mm.
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.370.000

119
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ lùa 2 cánh / 4 cánh, hệ 188, 
kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.1 
mm.
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.330.000

120
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
380, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm.
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.910.000

121
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
380, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.0 
mm.
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.650.000

122
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
838, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm.
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.940.000

123
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
838, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm.
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.940.000

124
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở quay 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
1038, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm.
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.950.000

125
Cửa 

khung 
nhôm

Cửa sổ mở hất 1 cánh / 2 cánh, hệ NS-
1038, kèm ô cố định

Đồng/m2

ASTM B221-20
JIS H4100: 2015

TCVN 9366-
2:2012

Độ dày nhôm  1.2 
mm.
Kính trắng dán an 
toàn Sado/PFG/ 
tương đương dày 
6.38 mm

Công ty TNHH 
Nhôm Nam Sung

Việt 
Nam

Tùy theo điều kiện đơn hàng

Giá bán đã bao 
gồm vận chuyển 
đến chân công 
trình tại TP. Hồ 

Chí Minh

2.950.000



126
Cửa 
nhôm

CỬA ĐI, CỬA SỔ ( NHÔM ĐẠI TÂN 
THÀNH ).Phụ kiện DTTLUX. Kính 

cường lực 8ly 
m2

TCVN 
9366:2012

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

127
Cửa 
nhôm

Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 2mm, khung 

bao 2mm. Màu sơn 
tỉnh điện ( Nâu cà 

phê, xám, trắng sữa, 
đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.730.000

128
Cửa 
nhôm

Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 2mm, khung 

bao 2mm. Màu Sơn 
Vân Gỗ

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.120.000

129
Cửa 
nhôm

Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 2mm, khung 

bao 2mm. Màu sơn 
tỉnh điện ( Nâu cà 

phê, xám, trắng sữa, 
đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.795.000

130
Cửa 
nhôm

Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 2mm, khung 

bao 2mm. Màu Sơn 
Vân Gỗ

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.185.000

131
Cửa 
nhôm

Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đ

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 2mm, khung 

bao 2mm. Màu sơn 
tỉnh điện ( Nâu cà 

phê, xám, trắng sữa, 
đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.860.000

132
Cửa 
nhôm

Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 2mm, khung 

bao 2mm. Màu Sơn 
Vân Gỗ 

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.250.000



133
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55 li  ền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
sơn tỉnh điện ( Nâu 
cà phê, xám, trắng 

sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.548.000

134
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55 li  ền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
Sơn Vân Gỗ 

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.938.000

135
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55 li  ền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
sơn tỉnh điện ( Nâu 
cà phê, xám, trắng 

sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.613.000

136
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55 li  ền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
Sơn Vân Gỗ 

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.003.000

137
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55 li  ền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
sơn tỉnh điện ( Nâu 
cà phê, xám, trắng 

sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.678.000

138
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55 li  ền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
Sơn Vân Gỗ 

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.068.000

139
Cửa 
nhôm

Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 
55 liền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
sơn tỉnh điện ( Nâu 
cà phê, xám, trắng 

sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.366.000



140
Cửa 
nhôm

Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 
55 liền nẹp,

m2
TCVN 

9366:2012

 độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
Sơn Vân Gỗ 

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.756.000

141
Cửa 
nhôm

Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 
55 liền nẹp, 

m2
TCVN 

9366:2012

độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
sơn tỉnh điện ( Nâu 
cà phê, xám, trắng 

sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.431.000

142
Cửa 
nhôm

Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 
55 liền nẹp,

m2
TCVN 

9366:2012

 độ dày  trung bình 
cánh 1.4mm, khung 

bao 1.4mm. Màu 
Sơn Vân Gỗ

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.821.000

143
Cửa 
nhôm

HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ 
MẶT DỰNG ĐTT - 65 ( NHÔM ĐẠI 
TÂN THÀNH ). Phụ kiện DTTLUX. 

Kính cường lực 8ly 

m2
TCVN 

9366:2012

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh  

144
Cửa 
nhôm

Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình 
khung bao 1.4mm. 

m2
TCVN 

9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh 2.145.000

145
Cửa 
nhôm

Vách kính ĐTT - 55, độ dày trung bình 
khung bao 1.4mm. 

m2
TCVN 

9366:2012
Màu Sơn Vân Gỗ 

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh 2.535.000

146
Cửa 
nhôm

Mặt dựng ĐTT - 65 ( 65 x 77 mm), độ 
dày 2.5 mm. 

m2
TCVN 

9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh 3.484.000



147
Cửa 
nhôm

Mặt dựng ĐTT - 65 ( 65 x 77 mm), độ 
dày 2.5 mm. 

m2
TCVN 

9366:2012
Màu Sơn Vân Gỗ 

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh 3.874.000

148
Cửa 
nhôm

CỬA LÙA ĐTT - 93. Phụ kiện 
DTTLUX. Kính cường lực 8ly 

m2
TCVN 

9366:2012

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

 

149
Cửa 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 
93 , độ dày  trung bình cánh 2mm, 

khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.600.000

150
Cửa 
nhôm

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 
93 , độ dày  trung bình cánh 2mm, 

khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.990.000

151
Cửa 
nhôm

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 
93 , độ dày  trung bình cánh 2mm, 

khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.665.000

152
Cửa 
nhôm

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 
93 , độ dày  trung bình cánh 2mm, 

khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ 
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.055.000

153
Cửa 
nhôm

CỬA ĐI, CỬA SỔ Hệ ĐTT - 55 tiêu 
chuẩn ( NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH 

).Phụ kiện DTTLUX. Kính cường lực 
8ly 

m2
TCVN 

9366:2012

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

 



154
Cửa 
nhôm

Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày  trung 

bình cánh 2mm, khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.565.000

155
Cửa 
nhôm

Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày  trung 

bình cánh 2mm, khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.965.000

156
Cửa 
nhôm

Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày  trung 

bình cánh 2mm, khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.665.000

157
Cửa 
nhôm

Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày  trung 

bình cánh 2mm, khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ 
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.065.000

158
Cửa 
nhôm

Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày  trung 

bình cánh 2mm, khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.795.000

159
Cửa 
nhôm

Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài 
biên dạng hệ ĐTT - 55, độ dày  trung 

bình cánh 2mm, khung bao 2mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.185.000

160
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55, độ dày  trung bình cánh 

1.4mm, khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.465.000



161
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55, độ dày  trung bình cánh 

1.4mm, khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

 Màu Sơn Vân Gỗ 
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.865.000

162
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 

1.4mm, khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.530.000

163
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55, độ dày trung bình cánh 

1.4mm, khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ 
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.930.000

164
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55, độ dày  trung bình cánh 

1.4mm, khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.630.000

165
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ 
ĐTT - 55, độ dày  trung bình cánh 

1.4mm, khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ 
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

3.030.000

166
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 2 cánh lùa biên dạng hệ ĐTT - 
55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, 

khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.410.000

167
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 2 cánh lùa biên dạng hệ ĐTT - 
55, độ dày trung bình cánh 1.4mm, 

khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ 
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.810.000



168
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 4 cánh lùa biên dạng hệ ĐTT - 
55, độ dày  trung bình cánh 1.4mm, 

khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu sơn tỉnh điện ( 
Nâu cà phê, xám, 
trắng sữa, đen,….)

Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.510.000

169
Cửa 
nhôm

Cửa sổ 4 cánh lùa biên dạng hệ ĐTT - 
55, độ dày  trung bình cánh 1.4mm, 

khung bao 1.4mm. 
m2

TCVN 
9366:2012

Màu Sơn Vân Gỗ 
Công ty TNHH SX 
TM Xuất nhập khẩu 

Đại Tân Thành 

Việt 
Nam

(Giá áp dụng đối với kính 
cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 
120.000đ/m2. Giá chưa bao 
gồm chi phí thi công lắp đặt)

Chân công trình 
trên địa bàn 
thành phố Hồ 
Chí Minh

địa chỉ: Lô R1-
R2-R41 Đường 
số 7, KCN Hải 
Sơn (GĐ 3+4) 
mở rộng, xã 
Đức Hòa , tỉnh 
Tây Ninh

2.910.000
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